
SỞ Y TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN 

TRUNG TÂM 

KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:        /QĐ-KSBT Thái Nguyên, ngày       tháng   năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm nước uống, 

giải khát, photo tài liệu phục vụ các lớp tập huấn nâng cao năng lực về công 

tác thống kê, báo cáo trên phần mềm theo Thông tư 23/2025/TT-BYT của 

Bộ Y tế cho cán bộ y tế của Trung tâm Y tế và Trạm Y tế năm 2025  

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH THÁI NGUYÊN 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; 

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn 

nhà thầu;  

Căn cứ Quyết định số 489/QĐ-SYT ngày 12/8/2025 của Sở Y tế tỉnh Thái 

Nguyên về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 (sau sắp xếp, tổ 

chức bộ máy); 

Căn cứ Công văn số 2916/SYT-KHTC ngày 15/10/2025 của Sở Y tế tỉnh 

Thái Nguyên về việc thẩm định chi tiết dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2025; 

Căn cứ Kế hoạch số 3256/KH-SYT ngày 24/10/2025 của Sở Y tế tỉnh Thái 

Nguyên về việc triển khai các hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm 

trong những tháng cuối năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; 

Căn cứ Kế hoạch số 739/KH-KSBT ngày 30/10/2025 của Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên triển khai tổ chức hoạt động tập huấn nâng cao 

năng lực về công tác thống kê, báo cáo trên phần mềm theo Thông tư số 

23/2025/TT-BYT của Bộ Y tế cho cán bộ y tế của Trung tâm Y tế và Trạm Y tế 

năm 2025; 

Căn cứ 03 giấy báo giá của nhà cung cấp hàng hoá nước uống, giải khát: 

Hộ kinh doanh Phạm Ngọc Cảnh, Tổ 1, Phường Phan Đình Phùng, Tỉnh Thái 

Nguyên; Hộ kinh doanh Dương Văn Thắng, Tổ 2, Phường Gia Sàng, Tỉnh Thái 

Nguyên; Hộ kinh doanh Dương Văn Nhang, Tổ 1, Phường Phan Đình Phùng, 

Tỉnh Thái Nguyên; 

Căn cứ 03 giấy báo giá của nhà cung cấp tài liệu: Hộ kinh doanh Đinh Hải 

Nam, Tổ 15, Phường Phan Đình Phùng, Tỉnh Thái Nguyên; Hộ kinh doanh 

Nguyễn Thanh Trọng, Tổ 15, Phường Tích Lương, Tỉnh Thái Nguyên; Hộ kinh 

doanh Đậu Thuỷ Triều, Tổ 5, Phường Phan Đình Phùng, Tỉnh Thái Nguyên; 

Căn cứ dự toán kinh phí mua sắm nước uống, giải khát, tài liệu phục vụ 

các lớp tập huấn nâng cao năng lực về công tác thống kê, báo cáo trên phần 

mềm theo Thông tư 23/2025/TT-BYT của Bộ Y tế cho cán bộ y tế của Trung tâm 

Y tế và Trạm Y tế năm 2025 ngày 10/11/2025 của khoa Phòng, chống bệnh 

không lây nhiễm; 
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Theo đề nghị của Trưởng khoa Phòng, chống bệnh không lây nhiễm. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm nước uống, 

giải khát, photo tài liệu phục vụ các lớp tập huấn nâng cao năng lực về công tác 

thống kê, báo cáo trên phần mềm theo Thông tư 23/2025/TT-BYT của Bộ Y tế 

cho cán bộ y tế của Trung tâm Y tế và Trạm Y tế năm 2025, bao gồm:  

1. Đơn vị cung cấp nước uống, giải khát: Hộ kinh doanh Phạm Ngọc Cảnh 

- Mã số thuế: 019091003792 

- Địa chỉ: Tổ 1, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên 

- Tổng số tiền: 5.194.000 đồng  

(Bằng chữ: Năm triệu một trăm chín mươi bốn nghìn đồng./.) 

(Giá trên đã bao gồm tiền thuế, phí và chi phí khác) 

2. Đơn vị cung cấp dịch vụ photo tài liệu: Hộ kinh doanh Đinh Hải Nam 

- Mã số thuế: 8610473298-001 

- Địa chỉ: Tổ 15, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên 

- Tổng số tiền: 1.300.000 đồng  

(Bằng chữ: Một triệu ba trăm nghìn đồng chẵn./.) 

(Giá trên đã bao gồm tiền thuế, phí và chi phí khác) 

(Có phụ lục chi tiết đính kèm). 

- Nguồn vốn: Nguồn Ngân sách nhà nước hỗ trợ hoạt động Y tế - Dân số 

năm 2025.  

Điều 2. Khoa Phòng, chống bệnh không lây nhiễm, Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Thái Nguyên có trách nhiệm phối hợp với đơn vị cung cấp để triển 

khai các bước tiếp theo đảm bảo đúng quy định của Pháp luật hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Các ông (bà) Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính; Trưởng phòng Kế 

hoạch - Nghiệp vụ; Trưởng phòng Tài chính - Kế toán; Trưởng khoa PC BKLN, 

đại diện hộ kinh doanh Phạm Ngọc Cảnh, đại diện hộ kinh doan Đinh Hải Nam 

và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, PCBKLN (Linh). 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Hoàng Anh 



 

Phụ lục  

 (Kèm theo Quyết định số         /QĐ-KSBT ngày       tháng    năm 2025 của  

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên) 
 

TT Nội dung Quy cách 
Xuất 

xứ 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

I. Nước uống, giải khát 

1 

Sữa chua Green 

Farm Vinamilk ít 

đường  

Vỉ 4 hộp x 100g 
Việt 

Nam 
Hộp 260 7.400 1.924.000 

2 

Sữa tươi tiệt trùng 

Green Farm 

Vinamilk có 

đường  

Hộp 180ml 
Việt 

Nam 
Hộp 260 10.000 2.600.000 

3 
Nước khoáng 

Lavie  

Đóng bình nhựa 

18,5 lít/bình, có 

vòi 

Việt 

Nam 
Bình 4 80.000 320.000 

4 
Chè búp Tân 

Cương TN 

Đóng gói 

100g/gói 

Việt 

Nam 
Kg 1 350.000 350.000 

  Cộng 5.194.000 

II Tài liệu    

1 

Tài liệu tập huấn 

về công tác thống 

kê, báo cáo trên 

phần mềm theo 

Thông tư số 

23/2025/TT-BYT 

của Bộ Y tế cho 

cán bộ y tế của 

Trung tâm Y tế và 

Trạm Y tế năm 

2025  

01 quyển gồm 

20 tờ A4 in 2 

mặt và bìa 

(400đ/tờ A4 in 2 

mặt x 20 

tờ/quyển = 

8.000đ; bìa và 

công đóng 

quyển: 

2.000đ/quyển) 

Việt 

Nam 
Quyển 130 10.000 1.300.000 

  Cộng 1.300.000 

Tổng (I+II) 6.494.000 

Số tiền bằng chữ: Sáu triệu bốn trăm chín mươi bốn nghìn đồng./. 

(Giá trên đã bao gồm thuế, phí và các khoản chi phí kèm theo) 
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